
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng) 
 

 
A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH CÔNG BỐ MỚI ( 01 TTHC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ký bởi: 
Nông 
Quốc 

 

TT Mã số Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I Lĩnh vực nông nghiệp (01 TTHC)  

1 1.003388 Cấp Giấy chứng 

nhận doanh nghiệp 

nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao. 

Trong thời 

hạn 12 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung  tâm 
Phục vụ 

hành chính 

công cấp 

tỉnh, cấp xã 

- Trực tiếp; 
- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến. 

Không - Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 

19/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao; 

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 

15/11/2025 của Chính phủ quy định cắt 

giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính dựa 

trên dữ liệu; 

- Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 

07/4/2026 của Chính phủ cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên 

quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1
 ( 02 TTHC) 

 

TT Mã số Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I Lĩnh vực nông nghiệp (02 TTHC) 
 

1 1.003371 Cấp lại Giấy chứng 

nhận doanh nghiệp 

nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao. 

Trong thời 

hạn 12 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung  tâm 
Phục vụ 

hành chính 

công cấp 

tỉnh, cấp xã. 

- Trực tiếp; 
- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến. 

Không - Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 

19/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao; 

- Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 

07/4/2026 của Chính phủ cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên 

quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Nội dung 

sửa đổi, bổ 

sung: Tên 

danh mục; 

căn   cứ 

pháp   lý; 
thời hạn 
giải quyết. 

2 1.011647 Công nhận vùng 

nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao. 

Trường hợp 

hồ sơ hợp lệ: 

18 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày tiếp 

nhận hồ sơ. 

Trung  tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công cấp 

tỉnh, cấp xã. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến. 

Không - Quyết định số 66/2015/QĐ-TTg ngày 

25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao; 

- Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 

07/4/2026 của Chính phủ cắt giảm, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan 

đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Nội dung 

sửa đổi, bổ 

sung: Lĩnh 

vực, căn 

cứ pháp lý; 

thời hạn 

giải quyết. 

 
 

- Tổng số danh mục TTHC công bố: 03 TTHC 

+ Trong đó: Cấp tỉnh 03 TTHC 

+ Tổng số danh mục TTHC công bố mới 01 TTHC 

+ Tổng số danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung 02 TTHC 

+ TTHC thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính 03 TTHC 
 

 
 

1
 Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung 
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